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I. GIỚI THIỆU VIỆN GIÁO DỤC GN ÔN 
G

　　

　N Ữ VĂN HÓA HÀN QUỐC  

01  ut ần    
(xuân, hạ,  uht ,  đô gn )

 

(xuân, uht   –  Biên  ihP ên  Dị hc  I) 
  

(xuân, hè)

002  ig ờ  

Lớp sá gn  :   
90 : 00 ~13:00

 
(4 )

Lớp ihc ều : 
31 : 03 ~ 71 : 02 (4 )

31 : 03 ~ 71 : 02  (4  )  

  

•Mỗi môn  ≥  06  điểm
•Tổ gn  gnurt  bì hn  ≥  07  điểm
•Số ig ờ  vắ gn  mặt  <  04  ig ờ

  

  

  

※ Các ht ông nit  ihc  it ết  của  hc ương  rt ì hn  rt ên  có  ht ể  được  aht y  đổi  hn ằm  nâng  oac  hc ất  
lượng  đào  tạo.  (Cập  hn ập  ht ông  nit  mới  hn ất  tại  :  www . naerok . ca . rk )

II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG RT ÌNH

rT ườ gn  được hc ứ gn nhận nă gn lực 
uq ốc

 
tế

 
hóa ig áo dục (2025)
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*Có 7 ub ổi  học  bổ  gnus  ub ổi  ihc ều  
 (mỗi ub ổi  2  ig ờ)
      

iV ện Giáo dục gN ôn gn ữ Văn hóa Hàn Quốc uht ộc Đại học ogN ại gn ữ kuknaH  được 
ht à hn

 
lập

 
dựa rt ên nền tả gn của gnurT tâm đào tạo ogn ại gn ữ từ năm 4791 . Đến năm 6002 , 

iv ện
 

được
 

tái
 

tổ hc ức hn ằm nâ gn oac hc ất lượ gn và tí hn yuhc ên môn gnort ig ả gn dạy it ế gn 
Hàn,

 
góp

 
hp ần

 
nâ gn oac vị ht ế của it ế gn Hàn rt ên ht ế ig ới. gnorT hơn 03 năm q au , ihn ều 

gn ười
 

nước
 

ogn ài
 

và
 

ik ều bào đã oeht học tại đây với ohk ả gn 4. 000 học iv ên mỗi năm.

• Lớp học đa quốc aig  với học iv ên đến từ hơn 001  quốc aig 
• Đội gn ũ ig ả gn  iv ên yuhc ên ihgn ệp, ht ô gn ht ạo ihn ều ogn ại gn ữ 
• Chương trình giảng dạy phân cấp phù hợp với trình độ học viên 
• Giáo trình do viện tự phát triển 
• Giảng dạy theo hướng giao tiếp thực tế 
• Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc 

Đại học Ngoại ngữ Hankuk đã được chứng nhận năng lực 
quốc tế hóa  giáo dục đối với cả chương trình đào tạo cấp 
bằng và chương trình đào tạo ngôn ngữ, nhờ đó được hưởng 
các ưu đãi như đơn giản hóa thủ tục visa. Đặc biệt, Viện 
Giáo

 
dục Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc đáp ứng đầy đủ các 

tiêu
 

chí
 

đánh giá của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp như tỷ lệ 
cư

 
trú

 
bất

 
hợp pháp, cơ sở hạ tầng quốc tế hóa, cũng như hỗ 

trợ
 

học
 

tập và sinh hoạt cho du học sinh, qua đó tiếp tục 
khẳng

 
định

 
vị thế là một trong những cơ sở đào tạo ngôn ngữ  hàng  đầu  trong nước.

Tổng  q nau  hc ương  rt ì hn  đào  tạo  it ếng  Hàn

hC ương rt ình hc ính uq y gnơưhC  hnìrt  nêiB  nêihP  hcịD gnơưhC  hnìrt  nắgn  nạh

Học  kỳ
10 tuần

(hè, đông    –  Biên  Phiên  Dịch  II)
t3 uần

Tổ g n  
  

Ngày học

Thời 
naig  học

Địa điểm 
học

   

200 giờ 70 giờ 
hT ứ 2 ~ hT ứ 6

(5 ub ổi/ ut ần)
Thứ 2 ~ Thứ  6
(5 buổi/tuần)

Thứ 2 ~ Thứ  6
(5 buổi/tuần)

 giờ

 
giờ

giờ 09:00~13:00 (4  giờ)

 

Cơ  sở  luoeS  –  Đại  học  
ogN ại  gn ữ  kuknaH

Cơ  sở  Seoul  –  Đại  h   
Ngoại  ngữ  Hankuk

Cơ  sở  Seoul  –  Đại   học  
Ngoại  ngữ  Hankuk

•Mỗi môn  ≥  70  điểm
•Số giờ  vắng  mặt  <  40  giờ

•Mỗi môn ≥  60  điểm
•Tổng tr nu g  bì hn  ≥  70  điểm
•Số giờ vắng  mặt  <  14  giờ

Điều kiện xét 
hoàn thành 

khoá học

số giờ học

ọc



01   Giới thiệu  hk óa  học

hC ươ gn  rt ì hn hc í hn q yu it ế gn Hàn là hk óa học kéo dài 01 ut ần, ig úp học iv ên vừa học 
it ế g

 
n

 
                    
                    

         

 

02   Mục  tiêu,  nội  dung  đào  tạo  theo  trình  độ  và  cấp  độ  

Lị hc  học

   

  

(xuân, hạ,  thu,  đông)

Tổ hc ức  4  học  kỳ  
mỗi năm  

※ Học viên  có  ht ể  hn ập  học  
vào  học  kỳ  m no g  muốn

 

1 CHƯƠNG RT ÌNH CHÍNH QUY 03   Thời  hk óa  biểu

90 : 00 ~ 90 : 05 13:30~14:20

01 : 00 ~ 01 : 05 14:30~15:20

11:10~12:00 15:30~16:20

12:10~ 31 :00 16:30~ 71 :20

※ hT ời g nai  học  có  ht ể  aht y  đổi  tùy  oeht  tình  hình.
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Đối tượ gn

gN ười nước  ogn ài  
    

    
    

    
     

    
    

Nội ud gn

Giáo dục  it ế gn  Hàn  
tập  gnurt  vào  
4 kỹ nă gn :  

ehgn ,
 

nói,
   

                  đọc,  iv ết

Thời lượ gn

n  
002  ig ờ/học  kỳ  

gnort  01  ut ầ
(4 ig ờ/ gn ày  ×  5  gn ày/ ut ần)

iK ểm art  xếp lớp

hP ân  lớp  ht ô gn  q au  bài  
ik ểm  art  rt ì hn  độ  gồm  

bài  iht  iv ết  và  hp ỏ gn  
vấn  1:1

ihK  oh àn  ht à hn  cấp  6  
( uas  ihk  học  q au  cấp  5 ,)  
học  iv ên  sẽ  được  cấp  
hc ứ gn  hn ận  od  iH ệu  
rt ưở gn  Đại  học  ogN ại  
gn ữ  kuknaH  cấp  và  
hn ận  quà  lưu  in ệm

S  ấ

Cấp 1

Cấp 2

Sử
 
dụng

 
các

 
cấu

 
trúc

 
ngữ

 
pháp

 
và

 
mẫu

 
câu

 
cơ

 
bản

 
để

 
xây

 
dựng

 
nền

 
tảng

 

cho

 

4

 
kỹ

 
năng

 
engh ,

 
nói,

 
đọc,

 
viết.

 

Làm

 

q neu

 
với 

 
các diễn  đạt

   
liên

 
quan

 

đến

 

những

 

chủ

 

đề

 

gần

 

gũi

 

như

 

bản

 

thân,

 

gia

 

đình,

 

sở

 

thí
ch,

 

thời

 

tiết.

rT u gn  c p

Cấp 3

Cấp 4
Có thể  tạo  câu  phức  tương  đối  ổn  định,  thông  qua  các  hoạt  động  đóng  vai  để  giao

 tiếp  tự  nhiên  trong  các  tình  huống  thực
 

tế.

Có thể sử dụng  thành  thạo  kính  ngữ  và  tham  
gia hội thoại  đời  sống  với người Hàn một  
cách tự  nhiên.  Phát  triển  khả  năng  sử  dụng  
tiếng  Hàn qua  các  hoạt  động  như  phỏng  vấn,  
diễn kịch.

Học các biểu đạt  chi  tiết  trong  nhiều  lĩnh  
vực xã hội và sự khác biệt về sắc thái  theo  
ngữ điệu. Làm quen với hội thoại  thực  tế,  
phức tạp  thông  qua  thảo  luận,  báo  chí  và  
truyền thông.

 

Cấp 5

Cấp 6

Phát  triển  khả  năng  diễn  đạt,  hiểu     ở  mức  cao
 cấp  dựa  trên  kiến  thức  ngữ  pháp  và  các  kỹ

 năng  nghe,  nói,  đọc  viết  đã  được  học  ở  trình
 độ  sơ  cấp  và  trung  cấp.  Đồng  thời,  học  viên

 có  thể  tiếp  cận  các  chủ  đề  chưa  quen  thuộc
 như  chính  trị,  kinh  tế,  xã  hội,  văn  hóa.  Chú

 trọng  vào  việc  phân  biệt  giữa  văn  nói  và  văn
 viết,  cũng  như  sử  dụng  ngôn  ngữ  phù  hợp
 trong  các  tình  huống  đời  sống  cá  nhân,  

 
các

 bối  cảnh  chính  thức  và  không  chính  thức.

Dựa trên các  mẫu  câu  và  kiến  thức  ngôn  ngữ
 đã  học,  học  viên  có  thể  trình  bày  ý  kiến  của
 mình  một  cách  logic  và  giao  tiếp  hiệu  quả
 trong  các  tình  huống  mang  tính  công  cộng.

 Đồng  thời,  phát  triển  năng  lực  thảo  luận
 

với
 sinh  viên  Hàn  Quốc  về  các  chủ  đề  chuyên

 sâu  như  lịch  sử,  văn  học,  văn  hóa,  kinh
 

tế,
 chính  trị,  xã  hội  Hàn  Quốc  và  thực  hiện

 nghiên  cứu  về  một  chủ  đề  do  bản  thân  lựa

 chọn  để  viết  thành  tập  luận  văn  nghiên  cứu

 (tác  phẩm  tốt  nghiệp).

Biên  Phiên Dịch

Cấp 7
Dựa trên năng lực giao tiếp tiếng Hàn một 
cách lưu loát, học viên có thể phát triển kỹ 
năng biên phiên dịch     giữa   ngôn ngữ mẹ  đẻ
 và  tiếng  Hàn.  Để  đạt  được  điều  này,  học  

viên sẽ được đào tạo chuyên sâu các học 
phần tiếng Hàn theo đặc trưng từng ngôn 
ngữ,

 
đồng thời nghiên cứu sâu về các lĩnh 

vực
 

Hàn học như chính trị, kinh tế, xã hội 
và

 
văn

 
hóa. Bên cạnh đó, chương trình còn 

triển
 

khai các hoạt động thực hành biên 
phiên

 
dịch trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cấp 3~6

iT ết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Cấp 1~2

Tiết 7

Tiết 8

Hàn vừa tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Các lớp học được tổ chức theo hướng giao
tiếp thực tế,

 
giúp nâng cao năng lực tiếng Hàn. Học viên có thể học cùng các học viên

đến từ nhiều quốc
 

gia khác nhau và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

muốn học tiếng Hàn
một cách chuyên sâu
trong thời gian từ
3 tháng trở lên
(mục đích du học, việc
làm, thích nghi cuộc
sống tại Hàn Quốc, v.v.)

ơ c p

ấ

Cao cấp

Tiết 5

Tiết 6



04   rT ải  nghiệm  một  học  kỳ  của  học  viên  chương  trình  chính  quy
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Lễ khai giảng

Mình đã  tham  gia  lễ  khai  giảng  diễn  ra  vào  
ngày  đầu  tiên  của  khóa  học.  Mình  được  
gặp  gỡ  và  chào  hỏi  thầy  cô  cùng  các  bạn  cùng

 lớp  sẽ  học  tiếng  Hàn  với  mình  trong  us ốt
 

01
 tuần.  Mong  là  sẽ  nhanh  chóng  thân

 
thiết

 
với

 các  bạn  để  cùng  nhau đi  ăn  uống   
 

và

 
đi

 
du

 
lịch

 
ouleS .

Giờ học

Hôm nay mình  đã  học  về  văn  hóa  truyền  thống
 của  Hàn  Quốc.  Những  ngày  lễ  lớn  của  Hàn

 Quốc  là  eollalS  và  Chuseok.  Mình  cũng  muốn
 thử  ăn  Teok  guk  (canh  bánh  gạo)  và  sườn

 nướng.  Về  ký  túc  xá,  mình  sẽ  ôn  lại  ngữ  pháp

 và  các     cách  diễn  đạt  đã  học  hôm  nay.

Học bổ  rt ợ

Buổi sá gn  mì hn  đã  đă gn  ký  lớp  học  lời  bài  hát  
K- POP . Mì hn học các   cách diễn đạt xuất ih ện 

gnort
 

lời bài hát và còn hát oeht nữa. ihK ih ểu lời bài  hát rồi, ht ì mì hn cảm ht ấy bài hát yah  hơn rất ihn ều.

rT ải gn hiệm 

văn

 

hóa

Mì hn
 
đã

 
maht

 
aig
 
lễ

 
hội

 
rt ải

 
ihgn ệm

 
văn

 
hóa

 
được

 

tổ
 

hc ức
 
tại

 
iV ện

 
Giáo

 
dục

 
gN ôn

 
gn ữ

 
Văn

 
hóa

 
H

  
àn

 

Quốc.
 
Ở

 
các

 
naig
 
hà gn

 
của

 
từ gn

 
quốc

 
aig ,

 
mì hn

 

được
 
ht ử

 
mặc

 
gnart

 
hp ục

 
yurt ền

 
ht ố gn

 
và

 
ht ưở gn

 

ht ức
 
các

 
món

 
ăn

 
yurt ền

 
ht ố gn .

 
Mì hn

 
cũ gn

 
x me

 
các

 
it ết

 
mục

 
ib ểu

 
id ễn

 
od

 
các

 
bạn

 
học

 
iv ên

 
uhc ẩn

 
bị,

 
mọi gn ười ia  cũ gn  hn ảy rất ig ỏi.

Thi ig ữa kỳ

Hôm yan  mì hn  đã  iht  ig ữa  kỳ.  gnorT  hp ần  iht  nói,
 mì hn  đã  ht ảo  ul ận  về  vấn  đề  môi  rt ườ gn .  Dù

 
đã

 uhc ẩn  bị  rất  kỹ  hn ư gn  vẫn  còn  cảm  ht ấy  hơi

 
it ếc.

 Mì hn  um ốn  làm  tốt  hơn  gnort  kỳ  iht  uc ối

 
kỳ.

 
uaS

 
ihk

 
iht

 
x gno ,

 
mì hn

 
đã

 
cù gn

 
các

 
bạn

 
gnort

 

lớp

 

đi

 

ăn

 
bá hn

 
gạo

 
yac

 
gần

 
rt ườ gn

 
để

 
lưu

 

ig ữ

 

lại

 

kỷ

 

in ệm

 
với

 
uahn .

tneM o gnir

Mì hn  đã cù gn  rotnem ,  gn ười  bạn  Hàn  Quốc  của 
mì hn        đi  chơi  và  mua  sắm  ở  Dongdaemun.  Bạn  ấy  đã

 ig ới  iht ệu  ohc  mì hn  hn ữ gn  xu  hướ gn  ht ời  gnart  đ gna

 ht ị hn  hà hn  ở  Hàn  Quốc.  Lần  uas  tụi  mì hn  sẽ  đi

 
sô gn

 Hàn.  ehgN  nói  mì  ăn  ở  sô gn  Hàn  rất  nogn  nên

 
mì hn

 
rất

 
gnom

 
hc ờ.

Thi uc ối kỳ

Mì hn  đã maht  aig  kỳ  iht  uc ối  kỳ  để  tổ gn  kết  
hn ữ gn  gì  đã  học  gnort  một  học  kỳ.  Có  vẻ  mì hn  

làm  bài  tốt  hơn  os  với  iht  ig ữa  kỳ  nên     g
mình  rất  vui. N ày iam lớp mì hn sẽ x me mihp  cù gn uahn , mì hn  sẽ  gnam  oeht  ihn ều  đồ  ăn  vặt  để  cù gn  aihc

 
ohc

 
các

 
bạn.

Lễ
 
tốt

 
gn hiệp

Vậy
 
là

 
một

 
học

 
kỳ

 
đã

 
kết

 
ht úc

 
rồi!

 
Mì hn

 
đã

 
hn ận

 

hc ứ gn
 

hn ận
 
oh àn

 
ht à hn

 
ohk á

 
học

 
và

 
được

 
hc ụp

 
ả hn 

kỷ
 

in ệm
 

cù gn
 

ht ầy
 

cô.
 

ihK
 

x me
 

lại
 

hn ữ gn
 

bức ả hn 
đã

 
hc ụp

 
gnort

 
lễ

 
tốt

 
ihgn ệp,

 
mì hn

 
cảm

 
ht ấy rất bồi hồi.  Các  bạn  tốt  ihgn ệp  cấp  6  mặc  áo tốt ihgn ệp rt ô gn  ht ật  gn ầu.  Mì hn  cũ gn  sẽ  cố  gắ gn

 
để

 
hn ận

 được  học  bổ gn  ht à hn  tí hc  gnort  học
 

kỳ
 

tới.



02   Giới  thiệu  môn  học

Nội ud gn  và mục it êu các môn t uh ộc lĩnh vực it ế gn Hàn

- Học từ  vự gn ,  ib ểu  đạt  nâ gn  oac  và  gn ữ  hp áp  nâ gn  oac  oeht  các  hc ủ  đề  học uht ật  dưới  góc  hn ìn  ib ên  ihp ên  dị hc .  
 

-   Sửa  lỗi  it ế gn  Hàn  và  rèn  yul ện  cá hc  sử  dụ gn    hcách  diễn  đạt  p ù  hợp  với  gn ữ  cả hn  
hn ằm nâ gn  oac  nă gn  lực  ib ên  ihp ên  dị hc .

-  Sử  dụ gn  các  tư  il ệu  hn ư  nit  tức,  báo  hc í,  mihp ,  quả gn  cáo…  để  nâ gn  oac  hk ả
 nă gn  sử  dụ gn  it ế gn  Hàn  và  ih ểu  ib ết  về  xã  hội  Hàn  Quốc.

 

-  Rèn  yul ện  nă gn  lực  iv ết  câu  it ế gn  Hàn  ở  rt ì hn  độ  oac .

Đối tượ gn Thời naig Thời lượ gn

   

(xuân,  h ,  uht ,  đô gn )
 

※

 
Có

 
ht ể

 
hn ập

 
học

 
vào

 
học

 
kỳ

 
m no g

 
muốn

 

  

※ Chỉ những  học  viên  
 qua  bài  đánh  giá  đầu  

 (thi
 

viết
 

và
 

phỏng
 
vấn

 
1:1)

 mới
 

được
 

tham
 

gia
 

khóa 
 

   

 

01
  
Giới  thiệu  hc ươ gn  rt ình

“ hC ươ gn  rt ì hn  Biên ihP ên Dị hc it ế gn Hàn oac cấp dà hn ohc  gn ười nước ogn ài”
• h P át  irt ển  nă gn  lực  ib ên  ihp ên  dị hc  ig ữa  it ế gn  mẹ  đẻ  và  it ế gn  Hàn  dựa  rt ên  hk ả  nă gn  

o  ai g i   t ếp it ế gn Hàn ht à hn ht ạo.
•   Được  giảng  dạy bởi các ihp ên dị hc iv ên tốt ihgn ệp oaC  học iB ên ihP ên Dị hc của Đại học 

og N ại
 

gn ữ     kuknaH .
• h C ươ gn  rt ì hn  đào  tạo  gnam  tí hn  ht ực  it ễn,  có  hệ  ht ố gn ,  với  các  ub ổi  ht ực  hà hn  ihp ên  dị hc  

oeh       t  từ gn    nhóm  ngôn  ngữ  cụ ht ể.

※ H ia  hc ương  rt ì hn  Biên  P ih ên  Dị hc  I/ II  hc ỉ  hk ác  uahn  về  nội  d nu g  và  hc ủ  đề  bài  học,  hk ông  yêu  cầu  học  oeht  ht ứ  tự.
※ Học viên  oh àn  ht à hn  cả  iah  hk óa  sẽ  được  cấp  hc ứng  hn ận  do  Hiệu  rt ưởng  Đại  học  Ngoại  ngữ  H kukna  cấp.  

h　N ứng  học  viên  hc ỉ  oh àn  ht à hn  một  hk óa  sẽ  được  cấp  hc ứng  hn ận  do  Viện  rt ưởng  Viện  Giáo  dục  Ngôn  ngữ  Văn  hóa  　　
　Hàn Quốc cấp.

 

HC ƯƠ GN  RT Ì HN   IB ÊN PHIÊN DỊ HC
-
 
Hiểu

 
các

 
lý

 
thuyết

 
và

 
kiến

 
thức

 
cơ

 
bản

 
cần

 
thiết

 
cho

 
công

 
việc

 
biên

 
phiên dịch. 

 

-  Học  các  chiến  lược  cụ  thể  có  thể  áp  dụng  trong  thực  tế  dựa  trên  nền  
tảng  lý  thuyết. 

- Củng cố  nền  tảng  biên  phiên  dịch  giữa ngôn  ngữ  mẹ  đẻ    và tiếng Hàn. 
 

 

        

  

- Rèn luyện  phương  pháp  dịch  thông  qua  thực  hành  hiểu  và  truyền  đạt  chính  xác
 nội  dung  văn  bản  gốc.

 

 

          

03   Thời  khóa  biểu

13:30~14:20  

14:30~15:20

15:30~16:20
미디어 한국어

 

8교시 16:30~17:20

※ Môn học  oeht  từng  ngày  nort g  ut ần  có  ht ể  aht y  đổi  tùy  oeht  ngôn  ngữ  và  kết  quả  phân  lớp.
※ hT ời g nai  học  có  ht ể  aht y  đổi  tùy  oeht  tì hn  hì hn .

2

10 11

 

 

Nội ud gn

Tất  cả  gn ười  nước  
ogn ài  gnom  um ốn  

học  ib ên  ihp ên  dị hc  it ế gn  Hàn

Đào tạo  it ế gn  Hàn  
rt ì hn  độ  oac  và  
ht ực  hà hn  ib ên  ihp ên  dị hc

Tổ hc ức  4  học  kỳ  
mỗi  năm

Biên Phiên  Dịch  I  (học
 
kỳ

 
xuân

 
/

 
thu)

Biên
 

ihP ên
 
Dị hc

  
II
 (học

 
kỳ

 
hè

 
/

 
đô gn )

002  ig ờ/học  kỳ  gnort  
01  ut ần  

(4 ig ờ/ gn ày  ×  5  gn ày/ ut ần)

 
 

 

iT ế gn  Hàn   
rt uyền thô gn

   
 

　

Nội dung và mục tiêu các môn thuộc lĩnh vực iB ên Phiên Dịch

Lý thuyết cơ bản 
về

 
biên phiên dịch

Thực hành biên 
phiên

 
dịch

Cấp 7(Biên Phiên  Dịch) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiết 5

Tiết 6

 

Tiết 8

 
 

 

 
 

 

  
 Tiếng Hàn 

truyền  thông
uyL ện viết 

câu tiếng 
Hàn

Lý thuyết    
  

 
  

 

  
 

Thực  
  

 
(theo

 
từng

 ngôn

 
ngữ)

gnếTi  nàH  
chuyên  uâs

Tiếng Hàn  
 

  
 

ạ

Luyện viết
câu tiếng Hàn

　

Tiết 7

chuyên sâu hành biên 
phiên dịch

Tiếng Hàn
truyền thông

Tiếng Hàn
chuyên sâu

cơ bản về
biên phiên

dịch

Thực
hành biên 
phiên dịch
(theo từng
ngôn ngữ)

 

vượt
vào

học



02  Thời  hk óa  biểu

                          09:00~09:50

                       

4교시                                              12:10~13:00

※ hT ời g nai  học có ht ể  aht y  đổi  tùy  oeht  tì hn  hì hn .

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

Đối tượng Nội dung Thời gian Thời lượng

※ Có ht ể hn ập học vào học kỳ 
m no g muốn

     

  

01  Giới  thiệu  chương  trình

Chương trình tiếng  Hàn  ngắn  hạn  là  khóa  học  kéo  dài  3  tuần,  lấy  các  lớp  học  tích  hợp  4  kỹ  
năng nghe,  nói,  đọc,  viết       làm  nền  tảng.  Học  viên  sẽ  học  tiếng  Hàn  5  ngày  mỗi  tuần,  mỗi  ngày  4 hoặc 6 giờ, đồng  thời  tham  gia  tổng  cộng  3  buổi  trải  nghiệm  văn  hóa  Hàn  Quốc  vào  buổi  chiều.

                

   

  

              

02   Giới  thiệu  lớp  học

iV ện
 
Giáo

 
dục

 
gN ôn

 
ngữ

 
Văn

 
hóa

 
Hàn

 
Quốc

 
sẽ

 
xây

 
dựng

 
và

 
đề

 
xuất

 
chương

 
trình

 
học

 
theo

 
yêu

 
cầu

 
c

ủa
 

cơ
 

quan
 

ủy
 

thác.
 

Thông
 

thường,
 

chương
 

trình
 

được
 

tổ
 

chức
 

trên
 

cơ
 

sở
 

các
 

lớp
 

học
 

về
 

tiếng
 

Hàn và 
văn

 
hóa

 
Hàn

 
Quốc,

 
với

 
lịch

 
học

 
5

 
ngày

 
một

 
tuần,

 
từ

 
9

 
giờ

 
sáng

 
đến

 
1

 
giờ

 
chiều

 
(4

 
giờ)

 
mỗi

 
ngày. 

go
N

ài
 

ra,
 

mỗi
 

tuần
 

sẽ
 

có
 

khoảng
 

1–2
 

ub ổi
 

vào
 

ub ổi
 

chiều
 

dành
 

cho
 

hoạt
 

động
 

trải
 

nghiệm
 

văn hóa Hàn 
Quốc

 
hoặc

 
chương

 
trình

 
giao

 
lưu

 
giữa

 
các

 
học

 
viên.

 
Tùy

 
theo

 
nhu

 
cầu

 
của

 
cơ

 
quan

 
ủy

 
thác, chương 

trình
 

học
 

cũng
 

có
 

thể
 

được
 

tổ
 

chức
 

chỉ
 

với
 

các
 

lớp
 

học
 

tiếng
 

Hàn,
 

đồng
 

thời
 

số
 

giờ
 

học tiếng Hàn, 
khung

 
giờ

 
học

 
và

 
số

 
lần

 
trải

 
nghiệm

 
văn

 
hóa

 
đều

 
có

 
thể

 
được

 
điều

 
chỉnh

 
tuỳ

 
theo

 
nhu cầu. 

 

 

 

                

             

 

 

※
 
Ngoài

 
các

 
hoạt

 
động

 
trải

 
nghiệm

 
văn

 
hóa

 
do

 
viện

 
tổ

 
chức,

 
chúng

 
tôi

 
cũng

 
có

 
thể

 
tiến

 
hành

 
các

 
chương

 
trình

 
theo mong  muốn  sau  khi  trao  đổi  và  thống  nhất.

03
  

Các
 
cơ

 
uq na ,

 
tổ

 
hc ức

 
ủy

 
thác

 
hc ính

Tại

 

iV ện

 

Giáo

 

dục

 

gN ôn

 

gn ữ

 

Văn

 

hóa

 

Hàn

 

Quốc,

 

hc ú gn

 

tôi

 

il ên

 

tục

 

irt ển

 

iahk

 

các

 

hc ươ gn

 

rt ì hn

 

đào

 

tạo

 

oeht

 

hì hn

 

ht ức

 

ủy

 

ht ác

 

dà hn

 

ohc

 

hn ân

 

iv ên

 

nước

 

ogn ài

 

của

 

các

 

cơ

 

q nau

 

hc í hn

 

hp ủ

 

hn ư

 

hC í hn

 

q yu ền

 

hT à hn

 

hp ố 

 

luoeS ,

 

Bộ

 

Tư

 

hp áp,

 

Bộ

 

ogN ại

 

o. aig

   

Các

 

hnaod

 

ihgn ệp

 

hn ư

 

gnusmaS ,

 

gN ân

 

hà gn

 

nimkooK ,

 

đồ g n

 

ht ời

 

ht ực

 

ih ện

 

các

 

hc ươ gn

 

rt ì hn

 

od

 

ihn ều

 

rt ườ gn

 

đại

 

học

 

hnad

 

it ế gn

 

rt ên

 

ht ế

 

ig ới

 

yêu

 

cầu.

                

             

       

 

 

    

04
  
Liên

 
hệ

 
về

 
chương

 
trình

 
đặc

 
biệt

3

HC ƯƠ GN  RT Ì HN  ĐẶC IB ỆT4  

      

maiE l
     

korean4@ sfhu .ac.kr
      

Điện
 
t oh ại:

     

+82-(0)2-2173-2610

03  Ví  dụ  về  các  hoạt  động  trải  nghiệm

  

                                                       

※ Nội d nu g rt ải ng ih ệm ihc  it ết có ht ể aht y đổi.

01   Giới  thiệu  chương  trình

한국어문화교육원에서는 국가기관, 교육기관 및  기업  등  한국어와  한국문화에  대한  교육이  필요한  기관

으로부터 한국어 교육을  위탁받아  진행하고  있으며,  다년간의  노하우를  바탕으로  매년  관련  국고  사업을  

성공적으로 수행하고 있습니다. 특별과정의 수업 내용 및 구성은 위탁 기관 및 학습자의 필요와 요구에 

   

12
13

Người nước ngoài 
muốn  học  tiếng  Hàn  
và trải nghiệm  văn  
hóa  Hàn Quốc trong  thời  gian  ngắn

Chương  trình  đào  tạo  
tiếng  Hàn  tích  hợp  
4 kỹ năng  nghe,  nói,  đọc,  viết

07  giờ/  học  kỳ  
trong  3  tuần

Tổ chức  2  học  kỳ  
mỗi  năm  (xuân,  hè)

Lớp ub ổi  sá gn

Buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

Buổi Nội ud ng

Làm noc  dấu

Trải nghiệm cạnh  cụ  
truyền ngốth  ànH  Q cốu

X me  ib ểu  id ễn antaN

iạT  Viện G oái  dục  gônN  ngữ  Văn  hóa  ànH  Q cốu ,  chúng  tôi  tiếp  nhận  và  triển  khai  các  chư ngơ  
trình  đào  oạt  tiếng  ànH  theo  hình  thức  ủy  cáth  từ  các  ơc  quan  nhà  nước,  ơc  ởs  oági  dục,  oanhd  
nghiệp  và  các  tổ  chức  có  nhu  cầu  đào  oạt  về  tiếng  ànH  và  văn  hóa  ànH  Q cốu .  Dựa  trên  nhiều  
năm  kinh  nghiệm,  viện  cũng  đã  liên  tục  triển  khai  thành  công  các  dự  ná  được  ỗh  trợ  từ  ngân  chás  nhà  nước.  iộN  ungd  và  uấc  trúc  của  chư ngơ  trình  đặc  ib ệt  được  thiết  kế  thành  chư ngơ  trình

 
riêng,

 
phù

 
hợp

 
với

 
nhu

 
cầu

 
và

 
yêu

 
cầu

 
của

 
ơc

 
quan

 
ủy

 
cáth

 
cũng

 
như

 
người

 
học.

Ví dụ về hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc: trải nghiệm nhảy K-POP, trải nghiệm K-makeup, trải nghi
ệm

 
K-food,

 
trải nghiệm văn hóa truyền thống (mặc hanbok, thủ công truyền thống, trà đạo, làm con dấu), trải 

nghiệm

 
taekwondo,

 
xem biểu diễn (Nanta, nhạc kịch Chef, drawing show, v.v.), thăm

 

quan

 

công

 

viên

 

theo

 

chủ

 
đề

       
(Lotte

 
World,

 
Everland, Làng

 

văn

 

hoá

 

dân

 

gian

  
  Yongin), v.v.

Cơ

 

quan

 

chính

 

phủ

 

và

 

doanh

 

nghiệp

 

tư

 

nhân

Hàn

 

Quốc

Cơ

 

sở

 

giáo

 
dục

Nhật

 
Bản

Trung

 

Quốc

Thái

 

Lan

Singapore

Mỹ,

 

EAU Cao

 

đẳng

 

Cộng

 

đồng

 

Kapiolani,

 

Đại

 

học

 

United

 

Arab

 

Emirates,

 

v.v.

Trường

 

NP

 

Singapore,

 

Trường

 

Bách

 

khoa

 

Singapore,

 

v.v.

Đại

 

học

 

Silpakorn,

 

Đại

 

học

 

asetsartK ,

 

Đại

 

học

 

Songkla,

 

v.v.

Đại

 

học

 

Ngoại

 

ngữ

 

số

 

2

 

Bắc

 

Kinh,

 

Học

 

viện

 

Giáo

 

dục

 

Học

 

đồ

 

Trung

 

Quốc,

 

v.v.

Viện

 

Khoa

 

học

 

và

 

Công

 

nghệ

 

Tiên

 

tiến

 

Hàn

 

Quốc

 

(KAIST),

 

Trường

 

Đại

 

học

 

Nghệ

 
thuật

 
Quốc

 
gia

 
Hàn

 
Quốc,

 
Đại

 
học

 
Cảnh

 
sát,

 
Quỹ

 
Trường

 
Quốc

 
tế

 

Korea,

 
v.v.

Đại

 

học

 

Tenri,

 

Trường

 

Chuyên

 

môn

 

Ngoại

 

ngữ

 

và

 

Du

 

lịch

 

Sundai,

 

Đại

 

học

 

Hosei,

 

Đại

 

học

 

Tỉnh

 

Niigata,

 

Đại

 

học

 

Teikyo,

 

Đại

 

học

 

Osaka

 

Jogakuin,

 

Đại

 

học

 

Shimane,

 

Đại

 

học

 

Toyo,

 

v.v.

Bộ

 

Tư

 

pháp,

 

Bộ

 

Ngoại

 

giao,

 

Cơ

 

quan

 

Hợp

 

tác

 

Quốc

 

tế

 

Hàn

 

Quốc

 

( AICOK ),

 

Quỹ

 

Giáo

 

dục

 

Sejong,

 

iV ện

 

Giáo

 

dục

 

Quốc

 

tế

 

Quốc

 

gia,

 

Samsung,

 

Ngân

 

hàng

 

ookminK ,

 

Ngân

 

hàng

 

Hana,

 

Chính

 

quyền

 

Thành

 

phố

 

Seoul,

 

Thành

 

phố

 

Incheon,

 

Hiệp

 

hội

 

Thống

 

đốc

 

các

 

tỉnh

 

thành

 

Hàn

 

Quốc,

 

Quỹ

 

Giao

 

lưu

 

Văn

 

hóa

 

Quốc

 

tế

 

Hàn

 

Quốc,

 

Tập

 

đoàn

 

Điện

 

hạt

 

nhân

 

EAU ,

 

iV ện

 

Phát

 

triển

 

Công

 

nghiệp

 

Y

 

tế

 

Hàn

 

Quốc,

 

iV ện

 

Phát

 

triển

 

Công

 

nghiệp

 

hK í

 

tượng

 

Hàn

 

Quốc,

 

thành

 

phố

 

yU

 

Hải

 

(Trung

 

Quốc),

 

tỉnh

 

Hải

 

Nam

 

(Trung

 

Quốc),

 

v.v.

Tiết 1 

Tiết 2                          10:00~10:50

Tiết 3                          11:10~12:00

Tiết 4                          12:10~13:00



2   ĐIỀU KIỆN ĐĂ GN KÝ   

Bất kỳ ai đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và mong muốn học tiếng Hàn cũng 
như

 
văn hóa Hàn Quốc đều có thể đăng ký.

※Không chấp nhận  hồ  sơ  của  học  inhs  dự  kiến  tốt  nghiệp  trung  học  phổ  thông.

Điền đơn đă gn  ký 
nhập học, Thô gn  báo kết 

uq ả xét hồ sơ  Đó gn  học  hp í

Cấp ig ấy báo nhập 
học it êu uhc ẩn

X ni  v asi  và nhập cảnh Thi xếp lớp Khai ig ả gn

III. 

1   UQ Y RT Ì HN  PẬHN  CỌH   

3   HỒ SƠ CẦN NỘP   

01  Hồ  sơ  nhập  học    của  hc ươ gn  rt ình  hc ính  uq y

Các quốc gia do Bộ Tư pháp công bố và các quốc gia có nguy cơ lao phổi

gnurT  Quốc, senippilihP , Uz natsikeb ,  hT ái naL , iV ệt maN , agN , Mô gn  Cổ, Ấn Độ, aisenodnI , irS  aknaL , 
lapeN , natsikaP ,  B hsedalgna ,  M ramnay ,  aihcupmaC ,  M aisyala ,  ygryK z nats ,  Đô gn  romiT ,  Lào,  aK z natshka ,

 eniarkU ,  Cộ gn  hòa  maN  ihP ,  airegiN ,  ureP ,  aipoihtE ,  Cộ gn  hòa  Dân  hc ủ  ognoC ,  ayneK ,  Moz ibma q eu ,
 Z ewbabmi ,  Az iabre j na ,  B surale ,  Cộ gn  hòa  M avodlo ,  aT j natsiki ,  alognA ,  aupaP  weN  G aeniu ,

 
narI ,

 ygryK z nats ,  G anah ,  iA  Cập,  G aeniu ,  M ila ,  adnagU ,  nooremaC .

 

STT Hồ sơ cần  nộp Bản gốc

1 Bản as o hộ hc iếu otohP  gnart  có  ả hn ○

2 ○

3
 

 

○

4

 

 

   

   

   

 

 

   

○

HƯỚ GN  DẪN HN ẬP HỌC

14 15

Nộp hồ sơ  
bản gốc 

tải lên hồ sơ cần nộp
hG i hc ú Bản sao

Giấy tờ tùy  thân  
của nước sở tại

Giấy chứng  
nhận quan hệ 

gia đình

Bằ gn  tốt  
  

 

Mặt  trước  và  mặt  sau

a.  Trung Quốc: Sổ hộ  khẩu  hoặc  giấy  chứng  nhận  quan  hệ  gia  đình
 (chọn một) 

b. Ngoài  Trung  Quốc:  Giấy chứng  nhận  quan  hệ  gia  đình  
* Nếu  bản  gốc  được  cấp  bằng  ngôn  ngữ  khác  ngoài  tiếng  Hàn  hoặc

 t　 iếng  Anh  thì  bắt  buộc  phải  nộp  bản  dịch  công  chứng  và  giấy
 chứng  nhận  Apostille  hoặc  xác  nhận  lãnh  sự.

a.  Trung  Quốc  
* Học sinh  dự  kiến  tốt  nghiệp  THPT  không  được  đăng  ký  
1)  Người  tốt  nghiệp  từ  THPT  hệ  phổ  thông  trở  lên     
① Giấy chứng  nhận  học  lực  gần  nhất  của  Bộ  Giáo  dục  Trung  　　　　　
　Quốc hoặc giấy xác thực học lực bản điện  tử  của  Bộ  Giáo  dục            

*

 
Nếu

 
không

 
thể

 
cấp

 
giấy

 
chứng

 
nhận

 
học

 
lực

 
gần

 
nhất

 
hoặc

 
giấy

 
xác

 
thực

 
học

      
　

       

Trung

 

Quốc

 

thì

 

phải

 

nộp

 

bản

 

gốc

 

giấy

 

chứng

 

nhận

 

tốt

 

nghiệp

 

và

 

bảng

 

điểm

 

do

 

trường

 

cấp

 

sau

 

khi

 

đã

 

được

 

Lãnh

 

sự

 

Hàn

 

Quốc

 

tại

 
　Trung

 

Quốc

 

xác

 

nhận.

 

　*
 

Nơi
 

cấp:
 

www.chsi.com.cn,
 

www.cdgdc.edu.cn
 

　(Giấy
 
chứng

 
nhận

 
phải

 
được

 
cấp

 
với

 
thời

 
hạn

 
hiệu

 
lực

 
6

 
tháng)

 ②
 
Giấy

 
chứng

 
nhận

 
tốt

 
nghiệp

 
và

 
bảng

 
điểm

 
do

 
trường

 
cấp

 (bản
 
sao)

 　2)
 
Người

 
tốt

 
nghiệp

 
từ

 
THPT

 
nghề

 
trở

 
lên

 ①

 
Giấy

 
chứng

 
nhận

 
học

 
lực

 
gần

 
nhất

 
của

 
Bộ

 
Giáo

 
dục

 
Trung

 Quốc
 

hoặc giấy
 

xác
 

thực
 

học
 

lực
 

bản
 
điện

 
tử

 
của

 
Bộ

 
Giáo

 
dục

            *Nơi

 
cấp:

 
www.chsi.com.cn,

 
www.cdgdc.edu.cn

 (Giấy

 
chứng

 
nhận

 
phải

 
được

 
cấp

 
với

 
thời

 
hạn

 
hiệu

 
lực

 
6

 
tháng)

 ②

 
Giấy

 
chứng

 
nhận

 
tốt

 
nghiệp

 
và

 
bảng

 
điểm

 
do

 
trường

 
hoặc

 
Sở

 Giáo

 
dục

 
cấp

 
(bản

 
sao)

　

3)

 

Người

 

tốt

 

nghiệp

 

trường

 

trung

 

học

 

phổ

 

thông

 

kỹ

 

thuật　

  
nghiệp

 

do

 

Bộ

 

Nhân

 

lực

 

và

 

An

 

sinh

 

xã

 

hội

 

Trung

 

Quốc

 

quản　

 

 

①

 

Giấy

 

chứng

 

nhận

 

tốt

 

nghiệp

 

(bắt

 

buộc

 

phải

 

có

 

xác

 

nhận

 

của

 
Bộ

 

Nhân

 

lực

 

và

 

An

 

sinh

 

xã

 

hội

 

Trung

 

Quốc

 

và

 

xác

 

nhận của

 
　Lãnh

 

sự

 

Hàn

 

Quốc

 

tại

 

Trung

 

Quốc)

 
②

 

Bảng

 

điểm

 

(bản

 

sao)

 

　

　

lực

 

bản

 

điện

 

tử

 

của

 

Bộ

 

Giáo

 

dục

　

　　　　　　　

công
lý

nghiệp và
bảng điểm



4

 

 

○

5

Giấy xác 
   

  
 

 

a. rT u gn  uQ ốc – từ 07 . 000  BMR  rt ở lên           
* hP ải được  cấp  gnort  vò gn  1  ht á gn  tí hn  từ  gn ày  nộp  hồ  sơ  và  đó gn
 bă gn  rt ên  6  ht á gn  
 

b. Các uq ốc aig  gn oài  rT u gn  uQ ốc –  từ  01 . 000  DSU  rt ở  lên  
        

c. U bz ek natsi  –  từ  01 . 000  DSU  rt ở  lên  
  

○

6 ○

※ Đối với  các  giấy  tờ  được  lập  bằng  ngôn  ngữ  hk ác  ngoài  it ếng  Hàn  oh ặc  it ếng  A hn ,  bắt  buộc  phải  nộp  bản   
     dị hc công hc ứng.

※

 

Hồ

 
sơ

 
đã

 
nộp

 
sẽ

 
hk ông

 
được

 
oh àn

 
rt ả.

Bản as o hộ hc iếu ○

2
 

○

  

○

※ auS  khi xét  duyệt  hồ  sơ,  nếu  cần  bổ  uns g  thêm  giấy  tờ  nhà  trường  có  thể  sẽ  yêu  cầu  nộp   hồ  sơ  bổ  uns g.
※ Hồ sơ đã  nộp  sẽ  không  được  hoàn  trả.

16 17

Bằng tốt  
  

 

b. Các quốc  gia  ngoài  Trung  Quốc  (chọn  1  trong  ①  ~  ②  dưới  đây)  
(bắt buộc có bản  dịch  công  chứng  sang  tiếng  Hàn  hoặc  tiếng  Anh)  
① Quốc gia  tham  gia  Công  ước  Apostille:  giấy  tờ    xác  thực  

học lực có xác nhận Apostille 
② Các quốc  gia  khác:  giấy  tờ    xác  thực  học  lực  có  xác  nhận  

của Lãnh sự Hàn Quốc tại nước sở tại 

① Mông Cổ, Uzbekistan: giấy tờ   xác thực học lực có xác nhận Apostille 

c.  Người  mang  quốc  tịch  Mông  Cổ,  Việt  Nam,  Uzbekistan  
(bắt buộc có bản dịch công chứng  sang  tiếng  Hàn  hoặc  tiếng  Anh)  

② Việt Nam: giấy tờ    xác thực học lực có xác nhận của Lãnh sự　
 

　　　　　  

STT Hồ sơ  cần  nộp Ghi chú Bản gốc Bản sao

* Nếu  không  phải  tên  học  sinh  thì  phải  nộp  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  mang  tên  bố  mẹ  và  giấy  chứng  nhận  đang  làm  việc  của  bố  mẹ

　

　

　

* Phải được  cấp  trong  vòng  1  tháng  tính  từ  ngày  nộp  hồ  sơ  và tài  
    phải  được  gửi 

   
         

* Chỉ chấp  nhận  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  đứng  tên  học  sinh  hoặc 　

  

* Phải được  cấp  trong  vòng  1  tháng  tính  từ  ngày  nộp  hồ  sơ  và    tài  khoản  
phải được gửi trên

 
6 

 
       

* Chỉ chấp  nhận  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  do  tổ  chức  tài  chính  Hàn  Quốc  
tại địa phương cấp 

* Chỉ chấp  nhận  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  đứng  tên  học  sinh  hoặc  bố  mẹ  

d. Chung: Nếu bản  gốc  được  cấp  bằng  ngôn  ngữ  khác  ngoài  tiếng  Hàn  hoặc  
tiếng Anh thì bắt buộc phải nộp bản dịch công chứng

  
  
  

 

Chỉ áp dụng  cho  người  nộp  hồ  sơ  đã  tốt  nghiệp  từ  2  năm  trở  lên.  
Người nộp  hồ  sơ  phải  nộp  tài  liệu  liên  quan  có  thể xác  thực   
khoảng  thời  gian  trống  
(Ví dụ: giấy chứng  nhận  việc  làm,  giấy  xác  nhận  học  tại  học  viện,  v.v.)  
* Bắt buộc  có  bản  dịch  công  chứng  sang  tiếng  Hàn  hoặc  tiếng  Anh

Sau
 
khi

 
xét

 
duyệt

 
hồ

 
sơ,

 
nếu

 
cần

 
bổ

 
sung

 
thêm

 
giấy

 
tờ

 
nhà

 
trường

 
có

 
thể

 
sẽ

 
yêu

 
cầu

 
nộp

  
hồ

 
sơ

 
bổ

 
sung.※　

Các quốc g ai  hk ông uht ộc d hna  sá hc công bố của Bộ Tư pháp

Bắc Mỹ, các nước  uht ộc  iL ên  hnim  hc âu  Âu  ( UE ,)  hN ật  Bản,  Hồ gn  Kô gn ,  Đài  naoL ,  v.v.

TTS Hồ sơ cần nộp Ghi chú Bản gốc Bản sao

otohP  gnart  có  ả hn1

Bằ gn  tốt gn hiệp  
và bả gn  điểm  học  

lực gần nhất

Giấy xác nhận số 
    3

* Bắt ub ộc  nộp  bản  dị hc  cô gn  hc ứ gn  gnas  it ế gn  Hàn 
  

oh ặc
 i

   
   t ế gn  hnA ,  oh ặc  ig ấy  xác  hn ận  ellitsopA  oh ặc  xác  
   

hn ận
 

lã hn
 

sự 

Từ 10.000  SDU  trở  lên  
* Phải được  cấp  trong  vòng  1  tháng  tính  từ  ngày  nộp  hồ  sơ  
* Chỉ chấp  nhận  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  đứng  tên  học  sinh
  hoặc  bố  mẹ  
* Nếu bản  gốc  được  cấp  bằng  ngôn  ngữ  khác  ngoài  tiếng  Hàn  hoặc
  tiếng  Anh  thì  bắt  buộc  phải  nộp  bản  dịch  công  chứng

 

 

Hồ sơ giải  
  

 

nghiệp và
bảng điểm

　　　　　　Hàn Quốc　

nhận số dư
tài khoản
ngân hàng

trình thời
gian trống

trên 6 tháng hoặc có lịch sử giao dịch
bố mẹ

 khoản

tháng hoặc có lịch sử giao dịch

dư tài khoản ngân
hàng



02   Hồ  sơ  cần  nộp  cho  chương  trình  Biên  Phiên  Dịch

Học viên mới nhập học từ nước ngoài     
: Hồ sơ của chương trình chính quy và phiếu điểm kỳ thi năng lực tiếng Hàn ( PIKOT ) cấp

 
6

Chuyển tiếp trong nước

1 ○

2 ○

3
 

  ○ ○

4
 

○

5
 

○

6
 * Phải được  cấp  trong  vòng  1  tháng  tính  từ  ngày  nộp  hồ  sơ  
 * Chỉ chấp  nhận  giấy  xác  nhận  số  dư  tài  khoản  đứng  tên  học  sinh  hoặc  bố  mẹ  
  

○

※ auS  khi xét  duyệt  hồ  sơ,  nếu  cần  bổ  sung  thêm  giấy  tờ  nhà  trường  có  thể  sẽ  yêu  cầu  nộp   hồ  sơ  bổ  sung.
※ Hồ sơ đã  nộp  sẽ  không  được  hoàn  trả.
※ auS  khi nộp đơn  đăng  ký  nhập  học  và  đỗ  xét  duyệt  hồ  sơ,  học  viên  phải  vượt  qua  bài  đánh  giá  đầu  vào

      thì  mới  có  thể  chính  thức  tham  gia  khóa  học.

03  
 Lưu  ý  về  visa

-  Học viên muốn tham gia khóa đào tạo tiếng Hàn phải xin visa du học tiếng Hàn 
  (Visa Status: D-4). -
  
Chỉ

 
những

 
học

 
viên

 
đã

 
đỗ

 
xét

 
duyệt

 
hồ

 
sơ

 
và
 

hoàn
 

tất
 

việc
 

nộp
 

học
 

phí
 

mới
 

được
 

gửi
 

các
  

    
giấy

 
tờ

 
cần

 
thiết

 
để

 
xin

 
visa.

 -
  
Do

 
thủ

 
tục

 
liên

 
quan

 
đến

 
visa

 
có

 
thể

 
khác

 
nhau

 
tùy

 
theo

 
từng

 
quốc

 
gia

 
nên

 
vui

 
lòng

 
kiểm

   
tra

 
kỹ

 
từ

 
trước.

-
  
Nếu

 
muốn

 
đổi

 
hoặc

 
gia

 
hạn

 
visa

 
tại

 
Hàn

 
Quốc,

 
vui

 
lòng

 
đến

 
Văn

 
phòng

 
Quản

 
lý
 

Xuất
 

    
nhập

 
cảnh

 
thuộc

 
khu

 
vực

 
quản

 
lý
 

để
 

được
 

hướng
 

dẫn.

  

4   CỌH  HP Í 

Chương trình  

100,000  KRW

※ Áp d ng oeht  it êu　     

5   LIÊN H      

 + 28 -(0)2-2173-2307

korean2@ sfhu .ac.kr

 

   

18
19

Ghi chú Bản gốc Bản saoHồ sơ cần nộpSTT

Bản as o hộ hc iếu otohP  gnart  có  ả hn

Thẻ đăng  ký  
người nước  ngoài Mặt  trước  và  mặt  sau

Bằng tốt nghiệp  
 

 

Giấy chứng  nhận  
    

  
Giấy chứng  nhận  đang  theo  học  cấp  6  tại  

         
   

Phiếu  điểm  PIKOT  cấp  5  trở  lên
Phiếu điểm  

Nộp các  giấy  tờ  liên  quan  đến  học  lực  gần  nhất  đã  từng  
           

   
* Khi nộp đơn  chỉ  cần  tải  lên  bản  scan,  không  cần  nộp  bản  gốc  (bản  gốc  phải  nộp  cho  Cục  

Quản lý Xuất nhập cảnh).

Giấy xác nhận 
số dư tài  khoản  
ngân hàng

Từ 10.000  USD  trở  lên  

 * Nếu  bản  gốc  được  cấp  bằng  ngôn  ngữ  khác  ngoài  tiếng  Hàn  hoặc  
   tiếng  Anh  thì  bắt  buộc  phải  nộp  bản  dịch  công  chứng 

 

 

Phí xét tuyển  
(không hoàn lại)

150,000  KRW

Học phí / học  kỳ  
(đã bao gồm phí bảo  hiểm)

1,630,000  KRW

1,930,000  KRW

1,050,000  KRW

Phí gửi bản gốc giấy báo  nhập  
học qua đường bưu điện

20,000  KRW
 (nếu có yêu  cầu)

20,000  KRW
 (nếu có yêu  cầu)

Khác nhau tùy theo　         

Chương trình  
chính quy

Chương  trình  
B nêi  nêhiP  Dị hc
Chương  trình  

 
Chương  trình  

 

W etisbe  gnăđ  ýk  
 

W etisbe  nệiV  oáiG  
    

  

aịĐ  hc ỉ
( 05402 ) Ban điều hành Viện Giáo dục Ngôn  ngữ  Văn  hóa  Hàn  Quốc,  

phòng 065 , Viện Đánh giá và Đào tạo Ngoại  ngữ,  Đại  học  Ngoại  ngữ  Hankuk,  
số 107 Imun-ro, quận Dongdaemun,  Seoul,  Hàn  Quốc

www.korean.ac.kr

sptth :// uh f latrops . uh fs. ca . rk / clkc / ylppa . php

hN ật Bản, rT u gn  Á và các uq ốc  aig  hk ácToàn bộ uhk  vực hc âu  Á  (trừ  Nhật  Bản,  Trung  Á)

Email

nâhP  iạol

i nệĐ  ht ạo i

korean1@ sfhu .ac.kr

+82-(0)2-2173-3385

ụ

ngắn hạn

đặc biệt

chuẩn năm 2026.

thời gian đào tạo và số lượng học　viên

Ệ HN ẬP HỌC

pậhn cọh

cụd Ngôn gn ữ V nă  
hóa Hàn Q cốu

và
bảng điểm

nộp cho trung tâm hoặc ngôi trường đào tạo tiếng Hàn
đang theo học.

TOPIK

đang theo học và
bảng điểm

 trường đang theo
học và bảng điểm của toàn bộ các học kỳ



02   멘토링 및 튜터링

 

Ⅳ. HƯỚNG DẪN SINH HOẠT

1   HOẠT ĐỘ GN  SI HN VIÊN   

2　　  HỌC BỔ GN 

10   Học  bổ gn  thành  tí hc

0

02   Các  học  bổng  hk ác

 
002 ,000  KRW 0

 
- Sinh viên đang học hoặc bảo lưu của Đại  học  Ngoại  ngữ  
Hankuk hoặc Đại học Cyber Ngoại ngữ Hankuk

    

 0

 
0

※ Số lượng  tuyển  chọn,  mức  học  bổng  và  điều  kiện  nhận  học  bổng  có  thể  được  thay  đổi  tùy  theo  chi  tiết  cụ  thể.
※ Để biết  thêm  thông  tin  chi  tiết  về  học  bổng,  vui  lòng  tham  khảo  ew bsite  của  Viện  Giáo  dục  Ngôn  ngữ  Văn  hóa  
     Hàn Quốc ( www .korean.ac.kr .)

03    Học  bổng  nhập  học  bậc  đại  học
Học bổng  sẽ  được  cấp  cho  những  học  viên  đã  đăng  ký  chương  rt ình  chính  q yu  từ  2  học  kỳ  rt ở

 
lên

 và  nhập  học  bậc  đại  học  của  Đại  học  goN ại  ngữ  kukanH  theo  id ện  yut ển  inhs  dành  ir êng
 

cho
 

ngư
ời  nước  ngoài.

 

문화  

매년 봄학기   

서울캠퍼스에     

     

    

     

     

든 학생들의 퍼레이드와 팀별  

공연을 감상하고, 국가별 부스
에서

 

다양한 체험을 할 수  있습니다.  
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Các oh ạt  độ gn  và  sự  kiện  rt ải  gn hiệm  văn  hóa  đa  dạ gn
    

Viện Giáo dục Ngôn ngữ Văn hóa  Hàn  Quốc  không  chỉ  tổ  chức  các  giờ  học  trên  lớp  mà  còn  
hỗ trợ  để  học  viên  có  thể  hiểu  sâu  hơn  về  văn  hóa  Hàn  Quốc,   tiếp  thu  đồng  thời  cả  ngôn  ngữ  
lẫn văn hóa  thông  qua  nhiều  hoạt  động  trải  nghiệm  văn  hóa  và  sự  kiện  đa  dạng.

      

       

 

  

  

※  학부 입학 장학금과 관련된 자세한 내용은 한국외대 국제입학관리팀 홈페이지(international.hufs.ac.kr)를 참고해 주세요.

20
21

Lễ hội rT ải gn hiệm Văn oh á  iộH  oaht tạoH  gnộđ  iảrt  mệihgn

       
     

n

V nệi  ổt  cứhc  iộh  oaht  oàv  
mỗi cọh  kỳ mùa uht . iạT  yâđ , 

gnôht  auq hiều trò chơi đa 
dạng

 
như

 
kéo

 
co, chuyền 

bóng,
 

lật
 

bảng,
 

hai
 

người ba 
chân

 
v.v.

 
học

 
viên

 
không chỉ r

èn
 

luyện
 

tinh
 

thần
 

đồng đội 
mà

 
còn

 
có

 
thể

 
vui

 
vẻ

 
trải 

nghiệm
 

văn
 

hóa
 

Hàn
 

Quốc.
 

Ngoài ra còn có nhiều hoạt 
động khác như cùng làm đồng 
phục theo nhóm, bốc thăm 
trúng thưởng, v.v. 

iàogN  Lễ iộh  iảrT  mệihgn  
năV

 
áoh àv iộh oaht , nệiv nòc 

gnuc
 

pấc uềihn gnơưhc  hnìrt 
cáhk

 
ưhn pớl yảhn K-POP, 

K- am k pue , ớl p K-f oo d và các 
tạoh  gnộđ  iảrt  mệihgn  năv  

aóh
 

nềyurt  gnốht , mằhn púig 
cọh

 
nêiv pếit nậhn năv aóh 

nàH
 

cốuQ tộm hcác úht ịv nơh .

gnằH  măn  àv o cọh  ỳk  mùa 
nâux , iạĐ  cọh  N iạog  ữgn  

kuknaH  
     

( ơc ởs luoeS ) ổt cứhc 
Lễ

 
iộh

 
iảrT mệihgn V nă áoh . 

yâĐ
 

àl
 

iơn hnis nêiv cốuq ết 
oaig

 
uưl , 

 
iớig uệiht mẩ cựht , 

gnart
 

c ụhp
 

àv năv áoh ặđ c 
gnưrt

 
aủc

 
cớưn hnìm auq các 

naig
 

gnàh ,
 

id ễu hnàh àv uểib id ễn  ệhgn  tậuht .

20  tneM o gnir  và  Tuto gnir

hC ươ gn  rt ì hn  gnirotnem  it ế gn  Hàn  cù gn  hnis  iv ên  bậc  đại  học cộuht   Đại  học  ogN ại  gn ữ  kuknaH  hỗ
 

rt ợ
 kết  nối  oaig  lưu  ig ữa  1  hnis  iv ên  Hàn  Quốc  và  3–4  ud  học  hnis  nước  ogn ài.  hT ô gn  q au  gnirotnem ,

 
học

 iv ên  hk ô gn  hc ỉ  có  ht ể  học  it ế gn  Hàn  mà  còn  có  ht ể  tìm  ih ểu  ht êm  hn ữ gn  mẹo  hữu

 
í hc

 
gnort

 
uc ộc

 
số gn

 tại  Hàn  Quốc  mà  còn  đồ gn  ht ời  tạo  nên  hn ữ gn  kỷ  in ệm  hk ó  quên  hn ư  cù gn

 
rotnem

 
đi

 
maht

 
q nau

 
các

 
địa

 
điểm

 
nổi

 
it ế gn . ogN ài

 

ar ,

 

iv ện

 

còn

 

tổ

 

hc ức

 

các

 

lớp

 

bổ

 

rt ợ

 

it ế gn

 

Hàn

 

im ễn

 

hp í

 

dà hn

 

ohc

 

học

 

iv ên

 

rt ì hn

 
độ

 
sơ

 
cấp

 
(cấp

 

1

 

và

 

cấp

 

2 .)

 

Các

 

lớp

 

này

 

gồm

 

có

 

lớp

 

học

 

lời

 

bài

 

hát

 

K- POP ,

 

lớp

 

yul ện

 

hp át

 

âm,

 

hỗ

 

rt ợ

 

bài

 
tập

 

1:1,

 

v.v.

 

iV ệc

 

mở

 

lớp

 

bổ

 

rt ợ

 

này

 

có

 

ht ể

 

yaht

 

đổi

 

tùy

 

oeht

 

từ gn

 

học

 

kỳ.

Số lượngiT êu hc í  tuyển  hc ọn

Điểm trung bình  chung,  
tỷ lệ chuyên  cần

Học bổng thành  
tích xuất sắc  nhất

Học ngổb  nhàth  
tích xuất sắc

Học ngổb  nhàth  
tích xuất sắc

Học ngổb  nếkhuy  
khích học tập

Học ngổb  
gương  mẫu

Toàn bộ học  phí

50% học  phí

50% học  phí

Chính quy  
(cấp 1~6)

  
 

ơngưCh  trình  nhích  yuq  
hoặc nêBi  nêhiP  chịD  

Tên học bổng Đối tượng  nhận Mức cấp

 
nhíCh  yuq  và  

nêBi  nêhiP  chịD  

Một nảkho  
nềti  nhất  nhịđ

100,000  KRW

Điểm trung bình chung, tỷ  ệl  nêychu  nầc ,  
khu cựv  uấtx  nâth ,  v.v.

Thành chít , thái độ học  pật ,  mẩph  chất,  v.v.  
(theo đề cử của giáo viên  chủ  nhiệm  từng  lớp)

0

0

Tên học bổng Đối tượng  nhận Mức cấp iT êu hc í tuyển  hc ọn Số lượng

Học bổng  
supporter

Học bổng cựu  
sinh viên  

(đang học /  bảo  lưu)

Chính q yu  
và Biên 
hiP ên  Dịch

03 % học  phí

10% học  phí

Chính quy 
và Biên 

Phiên  Dịch

Chính quy 
và Biên 

Phiên  Dịch

Được chọn  làm  supporter  và  tham  gia  
sản  xuất  làm  nội  dung  quảng  bá

-
 

Giảng
 

viên,
 

nhân
 

viên
 

hoặc
 
người

 
thân

 
của

  
 

(người
 

thân
 

trực
 

hệ,
 

vợ
 

hoặc
 

chồng)
 

* hP ải nộp giấy  tờ  chứng  minh  liên  quan

 

- Người  đã  tốt  nghiệp  hoặc  hoàn  thành  chương  trình  học  
   tại Đại  học  Ngoại  ngữ  Hankuk  hoặc  Đại  học  Cyber  

Ngoại ngữ Hankuk
      

* hP ải nộp  giấy  tờ  chứng  minh  liên  quan

Học bổng cựu  
sinh viên  

( ãđ  tốt  pệnghi )

Tên  học  bổng

Học bổ gn  
    

  
    

Đối tượng Mức cấp Số lượng

Người  đã  đăng  ký  chương  trình  chính  quy  
         

      
Người đã đăng ký chương trình chính quy của 

          
           

05 % học  phí  
bậc đại học  

( gnort  1  năm)

Toàn bộ  
người đáp  
ứng điều  

kiện

1,700,000  KRW 
học phí bậc đại  học  
(học kỳ đầu tiên)

※ Để biết  ht êm  ht ông  nit  ihc  it ết  về  học  bổng  hn ập  học  bậc  đại  học,  v iu  lòng  aht m  hk ảo  nart g  ew b  của  
    Phòng Quản lý uT yển hnis  Quốc  tế  Đại  học  Ngoại  ngữ  H kukna  ( lanoitanretni . sfuh . ca . rk .) 

Đại  học  Ngoại  
ngữ Hankuk

Nhân tài Toàn cầu A

Học bổng
Nhân tài Toàn cầu B

Chính quy
(cấp 7)

Chính quy
(cấp 1~6)

của Viện Giáo dục Ngôn ngữ Văn hóa Hàn
Quốc từ 2 học kỳ trở lên

Viện Giáo dục Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc từ
2 học kỳ trở lên và có TOPIK cấp 5 trở lên



3   KÝ TÚC XÁ  

Để hp ục vụ học iv ên của iV ện Giáo dục gN ôn gn ữ Văn hóa Hàn Quốc, hn à rt ườ gn  đ gna  vận  
hà hn  ký túc xá nằm  cá hc  cổ gn  hc í hn  của  rt ườ gn  ohk ả gn  1  hp út  đi  bộ.  Đơn  đă gn  ký  ký  túc  xá  
được hn ận  vào  ohk ả gn  2  ht á gn  rt ước  ihk  bắt  đầu  mỗi  học  kỳ.  Số  lượ gn  yut ển  mỗi  học  kỳ  có  ht ể

 hk ác  uahn ,  hc ỉ  hn ữ gn  học  iv ên  đã  rt ú gn  yut ển  hc í hn  ht ức  và  oh àn  tất  đó gn  học  hp í  mới  có  ht ể

 đă gn  ký.  hK ô gn  có  ig ới  hạn  về  số  học  kỳ  được  ở  ký  túc  xá,  yut  ihn ên  iv ệc  có  được  aig  hạn  ở it ếp yah  hk ô gn  có  ht ể  yaht  đổi  oeht  từ gn  học  kỳ. 

             

                 

               

  

 

  

1, 273 , 000

891 , 000

05 , 000

001 , 00 0

1, 027 , 000

※ Áp dụng oeht  it êu uhc ẩn phòng 2 người.     

※ Phòng 1 người và ký túc xá dà hn  ohc  hc ương  rt ì hn  ngắn hạn oh ặc  hc ương  rt ì hn  đặc  biệt  v iu  lòng  il ên  
 　hệ ir êng để được tư vấn.

      

uQ ản lý học  tập

hT ư viện  Đại học  Ngoại  ngữ  H kukna

Tất  cả  học  iv ên  của  iV ện  iG áo  dục  gN ôn  gn ữ  Văn  hóa  Hàn  uQ ốc  đều  được  cấp  ht ẻ  hnis  iv ên  điện  tử  của
 
Đại

 
học

 
ogN ại

 
gn ữ

 
kuknaH .

 
Với

 
ht ẻ

 
hnis

 
iv ên

 này,
 
học

 
iv ên

 
có

 
ht ể

 
sử

 
dụ gn

 
các

 
cơ

 
sở

 
vật

 
hc ất

 
của

 
rt ườ gn

 
hn ư

 
ht ư

 
iv ện

 
và

 
ifiw

 
ig ố gn

 
hn ư

 
hnis

 
iv ên

 

hệ

 
đại

 
học

 
của

 
iạĐ  cọh  N iạog  ữgn  kuknaH .

 

SML ( gninraeL  tnemeganaM  metsyS )

iV ện  iG áo  dục  gN ôn  gn ữ  Văn  hóa  Hàn  uQ ốc  uq ản
 lý  iv ệc  học  tập  của  học  iv ên  ht ô gn  auq  hệ

 
ht ố gn

 uq ản  lý  học  vụ  ir ê gn .  rT ên  SML ,  học

 
iv ên

 
có

 
ht ể

 ik ểm  art  điểm  hnad ,  điểm  số,  đă gn

 
ký

 
hk óa

 
học,

 
đă gn

 
ký

 
ký

 
túc

 
xá,

 
ik ểm

 
art

 

tì hn

 

rt ạ gn

 

bảo

 

ih ểm,

 

v.v.

 

 

uQ ản lý cư  rt ú

iV ện  iG áo  dục  gN ôn  gn ữ  Văn  hóa  Hàn  uQ ốc  gnuc
 cấp  dị hc  vụ  hỗ  rt ợ  đă gn  ký  mới  ht ẻ  gn ười

 
nước

 ogn ài  và  aig  hạn  asiv  hn ằm  ig úp  học

 
iv ên

 
uht ận

 lợi  hơn  gnort  iv ệc  nix  asiv  và  cư

 
rt ú

 
tại

 
Hàn

 
uQ ốc.

 
hN ờ

 
đó,

 
học

 
iv ên

 
có

 
ht ể

 
được

 
cấp

 
ht ẻ

 
gn ười

 
nước

 
ogn ài

 
và

 
ig ải

 
yuq ết

 

các

 

ht ủ

 

tục

 

il ên

 

nauq

 

đến

 

asiv ,

 
cư

 
rt ú

 
mà

 

hk ô gn

 

cần

 

rt ực

 

it ếp

 

đến

 

Văn

 

hp ò gn

 
uQ ản

 

lý

 

uX ất

 

hn ập

 

cả hn .

 

uQ ản lý sức  hk ỏe

 

 

  

 

4   CÁC  HỖ  TRỢ  KHÁC  TRONG  UQ Á  TRÌNH  HỌC  TẬP  VÀ  SINH  HOẠT           

22 23

※Số lượng hc ỗ có ht ể  aht y  đổi  tùy  uht ộc  vào  tì hn  hì hn  từng  học  kỳ.       

Ký túc xá bolG al Ha ll  của Đại học Ngoại  gn ữ  H na kuk

Loại hp ò gn

Sức hc ứa

Vị rt í

Cơ sở vật hc ất

Địa  hc ỉ G labol  llaH , Đại học ogN ại gn ữ kuknaH ,  số  411  numI - or ,  
quận numeadgnoD ,  luoeS

hP ò gn  2 gn ười

ohK ảng  08  gn ười

Cá hc cổ gn hc í hn  của Đại học ogN ại gn ữ  kuknaH  1  hp út  đi  bộ

Giườ gn  cá  hn ân,  bàn  học,  tủ  quần  áo,  tủ  lạ hn ,  bộ  hp át  tenretni ,  hệ  ht ố gn
 ik ểm  os át  ar  vào  tí hc  hợp  ( DRAC  YEK , )  hp ò gn

 
hgn ỉ,

 
hp ò gn

 
ig ặt,

 yduts  efac ,  v.v.

Số it ền (KRW)Phân ol ại

Phí  ký túc  xá

Phí uq ản lý

Phí vệ nis h

iT ền đặt cọc

Tổ gn  hc i hp í

hC i hp í (theo  it êu  uhc ẩn  năm  6202 )

Để hỗ  trợ  học  viên  có  cuộc  sống  du  học  ổn  định
 tại  Hàn  Quốc,  Viện  Giáo  dục  Ngôn  ngữ  Văn

 
hóa

 Hàn  Quốc  đăng  ký  bảo  hiểm  theo  nhóm

 
cho

 
học

 viên.  Khi  đi  bệnh  viện,  học  viên

 
sẽ

 
thanh

 
toán

 
chi

 
phí

 
khám

 
chữa

 
bệnh

 
trước,

 

sau

 

đó

 

có

 

thể

 

yêu

 

cầu

 
bồi

 
hoàn

 
bảo

 
hiểm

 

online.

 

Nếu

 

đã

 

có

 

bảo

 

hiểm

 

cá

 
nhân

 
thì

 

không

 

bắt

 

buộc

 

phải

 

tham

 

gia.

 

Trường

 
hợp

 

cư

 

trú

 

tại

 

Hàn

 

Quốc

 

trên

 

6

 

tháng,

 

học

 

viên

 

bắt

 

buộc

 

phải

 

tham

 

gia

 

Bảo

 

hiểm

 

Y

 

tế

 

Quốc

 

dân.
Ngoài

 

ra,

 

học

 

viên

 

còn

 

có

 

thể

 

tự

 

do

 

sử

 

dụng

 

phòng

 

gym,

 

phòng

 

y

 

tế

 

và

 

các

 

tiện

 

ích

 

khác

 

trong

 

trường

 

iạĐ  cọh  N iạog  ữgn  kuknaH ,

 

đồng

 

thời

 

có

 

thể

 

sử

 

dụng

 

dịch

 

vụ

 

tư

 

vấn

 

bằng

 

các

 

ngoại

 

ngữ

 

như

 

tiếng

 

Hàn,

 

tiếng

 

Anh,

 

tiếng

 

Trung

 

tại

 

Trung

 

tâm

 

Tư

 

vấn

 

Sinh

 

viên.

(Các học  viên  và  rt ợ  giảng  của  Viện  Giáo  dục  Ngôn  ngữ  Văn  hóa  Hàn  Quốc  đã  aht m  g ai  biên  os ạn  b eruhcor  này ).
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